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Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Học 

 ÁC   NH PH   

TR  C - PH   S U 

SO V I  ẢN TH N 

TR  

(MT 115) 

   T   HI U  Á  

BAY 

(MT 68) 

V  THEO NH P   I 

HÁT “E   I CH I 

THU  N” 

(MT 169, MT 178) 

V   Á      

(MT 171, MT 179) 

K   ẠI CHU  N 

 QU     NG  

(MT 138, MT 141) 

K  N NG THOÁT 

KH I  Á  CHÁ  

(MT 133, MT 59) 

TR O QU  GHẾ D I 

1.5M X 30 CM 

(MT 1, MT 11) 

Chơi 

Ngoài 

Trời 

Quan sát: Kinh  h  c u 

(MT 68) 

TCV : Em t p  àm phi 

công 

(MT 157) 

- Quan sát: Máy  ay 

trực th ng 

(MT 68) 

TCV :  oàn tàu v   ến 

(MT 126) 

- Quan sát:  e   a 

(MT 67) 

Chơi tự do: Ném trúng đ ch ngang , chạy thay đổi tốc độ theo hiệu  ệnh, cảm giác từ đôi chân, đi trên gáo dừa, đi trên dây, ném 

 óng vào sọt, ném c u, nhảy Audision, đánh Bo  ing, đá  anh, gấp  óng, câu cá, tưới cây, chơi với hột hạt 

H  góc Góc  m nhạc: Cho trẻ hát các  ài hát phù hợp với độ tuổi và  ựa chọn các hình thức v n động theo nhạc (MT 177, MT 167) 



Góc văn học:Cho trẻ đọc  ài thơ  Thuy n giấy  theo tranh,    chuyện theo tranh và đóng  ịch câu chuyện  Qua đư ng  

(MT 136, MT 138, MT 141) 

Góc tạo hình: Trẻ vo, xoáy, xoắn, vặn,  úng ngón tay, ve, véo, vuốt, miết, ấn  àn tay, ngón tay, gắn nối, g p giấy,  ắp ghép 

hình, phối hợp các nguyên v t  iệu tạo hình, v t  iệu trong thiên nhiên đ  tạo ra sản phẩm theo ý th ch (MT 170, MT 35, MT 

34, MT 33) 

Góc  ây Dựng: Trẻ xây dựng theo ý th ch:  ây ngã tư đương phố, xây trư ng học, xây công viên, xây  hu vui chơi.... 

(MT 161, MT 133) 

Góc Phân Vai: Chơi theo ý th ch của trẻ: Bán đồ  n vặt, shop th i trang, trang đi m,  àm tóc. Chuẩn  ị: một số  oại  ánh, đụng 

cụ  àm tóc, trang đi m, giày dép, túi xách. Khuyến  h ch trẻ   iết nói và th  hiện c  chỉ, điệu  ộ, nét mặt phù hợp với yêu c u, 

hoàn cảnh giao tiếp. (MT 161) 

Góc toán: Sắp xếp theo quy tắc 1 -2 - 1; đặt nhóm số  ượng tương ứng vói chữ số,  hoanh tr n nhóm số  ượng tương ứng với 

chữ số, ghép que tạo số, ghép que số, tách gộp trong phạm vi 5, xác định ph a trước - ph a sau của đồ v t so với  ản thân trẻ. 

(MT 110, MT 97, MT 105, MT 101, MT 115) 

Góc Khoa Học: Nước  eo dốc, tan  hông tan, sự  ỳ diệu của muối, trứng chìm - trứng nổi. Chuẩn  ị: Ly, nước, giấy,  út, màu 

sáp, đư ng, muối, trứng, d u  n, màu thực phẩm, si rô, đất, đá, cát, sỏi,  ông g n... (MT 126, MT 133) 

Góc thư giãn: 

-  em các  oại sách  hác nhau. 

- Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ d ng trên xuống d ng dưới 

- Hướng viết của các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu 

- Phân  iệt ph n mở đ u,  ết thúc của sách. 

- Giáo dục cháu  iết giữ gìn và  ảo vệ sách 

(MT 144, MT 146, MT 145) 



Vệ sinh 

Dạy trẻ  iết  ỏ  h n đúng nơi quy định sau khi lau xong 

Dạy trẻ  iết  au mặt đúng quy trình và gấp  h n cẩn th n 

Dạy trẻ  iết mở nước vừa đủ  hi r a tay. Giáo dục trẻ  iết tiết  iệm điện nước 

(MT 43, MT 162) 

Giờ ăn 

Dạy trẻ  iết hợp tác với  ạn  hi trực nh t. Cố gắng hoàn thành công việc được giao 

Dạy trẻ  iết đi một chi u  hi  ên  ấy cơm 

Dạy trẻ  iết xúc cơm gọn gàng và nhai từ tốn  hi  n 

(MT 48, MT 150) 

Giờ ngủ 

Dạy trẻ  iết đi vệ sinh  hi có nhu c u trong gi  ngủ 

Dạy trẻ  iết trải gối niệm đúng  hu vực dành cho  ạn trai và  ạn gái 

Dạy trẻ n m đúng ph n niệm của mình  hông n m  ấn sang niệm của  ạn. 

(MT 133) 

Hoạt 

động 

chiều 

- Cho trẻ xem video v  

cách v n hành của xe 

  a. Tr  chuyện với trẻ 

v  con đư ng dành đ  

chạy xe   a. Dạy trẻ trả 

  i và đặt các câu hỏi: ai? 

cái gì? ở đâu?  hi nào? 

đ   àm gì?. 

(MT 134, MT 67) 

- Cho trẻ  ộc  ộ cảm xúc 

phù hợp  hi ngắm nhìn 

vẻ đẹp của các sự v t, 

hiện tượng trong thiên 

nhiên, cuộc sống và tác 

phẩm nghệ thu t. 

- Trẻ thực hiện t p toán 

trang 12, 13 

(MT 165) 

- Cho trẻ hát các  ài hát 

v  phương tiện giao 

thông. 

- Cho trẻ xem video giáo 

dục trẻ  iết  ắng nghe ý 

 iến của ngư i  hác, s  

dụng   i nói và c  chỉ  ễ 

phép 

(MT 167, MT 158) 

- Cho trẻ chơi tr  chơi 

xác định vị tr  của đồ v t 

so với  ản thân trẻ (ph a 

trước - ph a sau, ph a 

trên - ph a dưới, ph a 

phải - ph a trái ). 

- Thực hiện t p chữ cái 

trang 29 

(MT 115) 

- Trẻ đóng  ịch chuyện: 

Qua đư ng 

- Cho trẻ chơi tr  chơi 

phân  oại phương tiện 

giao thoogn theo 1 - 2 

dấu hiệu 

(MT 141, MT 65, MT 

66, MT 67, MT 68) 



 


